
PHỤ LỤC 1: 

DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; TTHC BỊ BÃI BỎ  

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG, LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TT 

Tên TTHC 

được sửa đổi, 

bổ sung 

Thời hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận và trả kết 

quả TTHC 

Phí, lệ 

phí (nếu 

có) 

Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ điều 

kiện an toàn 

thực phẩm đối 

với cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh thực 

phẩm nông, 

lâm, thủy sản 

15 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận hồ sơ 

đầy đủ hợp 

lệ 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu, tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'
. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'
. 

 700.000 

đồng/cơ 

sở 

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội; 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Quy định việc thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; 

- Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm thủy sản đủ điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT; 

- Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ tài 

chính về việc bổ sung một số điều của thông tư số 

285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác Thú y; Thông 

tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-286-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-trong-nong-nghiep-334914.aspx


2 

 

2 

Cấp lại Giấy 

chứng nhận 

cơ sở đủ điều 

kiện an toàn 

thực phẩm đối 

với cơ sở sản 

xuất, kinh 

doanh nông 

lâm thủy sản 

(trường hợp 

trước 06 

tháng tính đến 

ngày Giấy 

chứng nhận 

ATTP hết 

hạn) 

15 ngày 

làm việc 

kể từ 

ngày 

nhận hồ 

sơ đầy đủ 

hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  nhận 

kết quả: 

- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lai Châu. 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu hợp 

khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lai Châu, 

phường Đông Phong, thành phố Lai Châu 

tỉnh Lai Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796.888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Lai Châu, tại 

địa chỉ: http://dichvucong.laichau.gov.vn 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'
. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'
. 

700.000 

đồng/cơ 

sở  

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 

17/6/2010 của Quốc hội; 

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định việc thẩm định, chứng 

nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông, lâm thủy sản đủ điều kiện bảo 

đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT; 

 - Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ tài 

chính về việc bổ sung một số điều của thông tư số 

285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế 

độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác Thú y; Thông 

tư 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.  

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

TT Tên thủ tục Căn cứ pháp lý TTHC bị bãi bỏ 

1 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở  đủ  điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản  xuất,  kinh  doanh nông,  lâm,  thủy  sản (trường  hợp  Giấy  chứng nhận 

ATTP vẫn còn thời hạn  hiệu  lực  nhưng  bị mất, bị  hỏng,  thất  lạc, hoặc  có  

sự  thay  đổi,  bổ sung  thông  tin  trên  Giấy chứng  nhận  ATTP)   

- Quyết định số 371/QĐ-BNN-QLCL ngày 19/1/2023 về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung lĩnh vực 

quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Thông tư số 32/2022/TT BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số 

Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, 

 kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện 

 an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-286-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-quan-ly-chat-luong-an-toan-thuc-pham-trong-nong-nghiep-334914.aspx
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